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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4. 

   Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng  

   Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi  

   Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người  

   Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.  

 

   Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ  

   Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay  

   Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay  

   Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.  

 

   Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết  

   Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi  

   Như vị muối chung lòng biển mặn  

   Như dòng sông thương mến chảy muôn đời. 

(Trích Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ) 

(Lưu Quang Vũ-Thơ và Đời. NXB Văn hoá-Thông tin. H.1999.tr.322-325) 

Câu 1. Hãy cho biết phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích ? 

Câu 2. Ghi lại ngắn gọn nội dung đoạn thơ.  

Câu 3. Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong dòng thơ: "Tiếng 

nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay / Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt."  

Câu 4. Ghi lại suy nghĩ (khoảng 5 – 7 câu văn) của bản thân về những tình cảm mà tác giả 

Lưu Quang Vũ gửi gắm trong những dòng thơ trên. 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 5, 6, 7, 8. 

 “…thực phẩm bẩn chính là kẻ sát nhân thầm lặng, ảnh hưởng và di hại đến nhiều thế 

hệ làm kiệt quệ giống nòi, người tiêu dùng có còn đủ tỉnh táo để phân biệt trong ma trận thực 

phẩm đang giăng như mạng nhện ấy đâu là sạch, đâu là bẩn hay lực bất tòng tâm để rồi 

“nhắm mắt đưa chân”. 

Nếu không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời, rồi đây 10, 20 năm sau tỷ lệ 

mắc ung thư và tâm thần của người Việt sẽ còn cao hơn rất nhiều, mọi nỗ lực để nâng cao 

chất lượng sống, cải tạo nòi giống chẳng lẽ bó tay trước những người đang đầu độc dân tộc 

mình! 

Phát triển sẽ là gì nếu không phải giúp người dân nâng cao đời sống, tạo môi trường 

lành mạnh, an toàn để mỗi chúng ta sống và đóng góp cho xã hội, nhưng thực phẩm bẩn tràn 

lan như hiện nay như là cái u ác tính cho cả dân tộc, nếu không cắt bỏ sẽ di căn thành ung 

thư, hãy hành động ngay hôm nay đừng để đến lúc vô phương cứu chữa.” 

(Trích Vấn nạn thực phẩm bẩn, chẳng lẽ bó tay? Ths Trương Khắc Trà. 

http://www.dantri.com.vn ngày 03/01/2016.) 



Câu 5. Hãy cho biết văn bản trên viết theo phong cách ngôn ngữ nào ? 

Câu 6. Các cụm từ “kẻ sát nhân thầm lặng”, “ma trận thực phẩm đang giăng như mạng nhện” 

được sử dụng có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện đặc điểm phong cách ngôn ngữ mà 

anh (chị) vừa xác định ?  

Câu 7. Tác giả bài viết đã chỉ ra những mối nguy hại nào của thực phẩm bẩn ?  

Câu 8. Theo anh (chị), khi viết “thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay như là cái u ác tính cho 

cả dân tộc, nếu không cắt bỏ sẽ di căn thành ung thư, hãy hành động ngay hôm nay đừng để 

đến lúc vô phương cứu chữa.”, tác giả muốn nói lên điều gì ?  

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm) 

Thế giới công nghệ thông tin giúp gắn kết những con người cách xa nhau hàng ngàn 

cây số nhưng cũng khiến cho những người thân thiết đang sống bên nhau trở nên xa cách. 

Hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 600 chữ) của anh (chị) về hiện tượng trên. 

Câu 2 (4,0 điểm) 

  Khi nói về truyện ngắn “Vợ nhặt”, nhà văn Kim Lân phát biểu: “Khi tôi viết, ý tưởng 

thường trực trong tôi là những người đói dù như thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc 

sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai”.  

 Hãy phân tích nhân vật Tràng để làm sáng tỏ ý kiến trên. 

----------------------------------------- Hết ------------------------------------------- 
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